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A. Khối trực thuộc Bộ và Đại học Quốc gia (21 nhà giáo) 

STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Đại học Thái Nguyên (01) 

1.  Ông GS.TS Từ Quang Hiển 

Giảng viên cao cấp, Khoa Chăn nuôi 

Thú ý, Trường Đại học Nông lâm, 

Đại học Thái Nguyên 

 

Trường Đại học Giao thông vận tải (02) 

2.  Ông PGS. TS Nguyễn Ngọc Long 
Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao 

thông vận tải 
 

3.  Ông GS.TS Phạm Huy Khang 

 

Giảng viên Cao cấp Bộ môn Đường ô 

tô và sân bay, Khoa Công trình, 

Trường Đại học Giao thông vận tải 

 

Đại học Bách khoa Hà Nội (01) 

4.  Ông GS.TS Huỳnh Trung Hải 
Trưởng phòng, Phòng Quản lý nghiên 

cứu, Đại học Bách khoa Hà Nội 
 

Trường Đại học Vinh (01) 

5.  Ông GS.TS Đinh Xuân Khoa 
Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý, 

Trường Đại học Vinh 
 

Trường Đại học  Sư phạm Hà Nội (4) 

6.  Ông GS.TS  
Nguyễn Viết 

Thịnh  

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học 

Sư phạm  Hà Nội  
1)  

7.  Ông GS.TS   Vũ Anh Tuấn 

Nguyên Trưởng Bộ môn Văn học 

Việt Nam 1, Khoa Ngữ văn, Trường 

Đại học Sư phạm  Hà Nội  

2)  

8.  Ông GS.TS Trần Đăng Xuyền 

Nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa 

Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm  

Hà Nội  

3)  

9.  Ông GS.TS  Trần Quốc Thành 

Nguyên Trưởng khoa, Khoa Tâm lý - 

Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm  

Hà Nội  

4)  

Trường Đại học Kinh tế Thành phố  Hồ Chí Minh (01) 

10.  Bà PGS.TS 
Phan Thị Bích 

Nguyệt 

Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội 

đồng tư vấn chiến lược và chính sách, 
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (03) 

11.  Ông GS.TS Hoàng Văn Cường 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 
1)  

12.  Bà GS.TS Trần Thị Vân Hoa 

Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học 

Quản lý, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

2)  

13.  Bà GS.TS Ngô Thắng Lợi 

Giảng viên cao cấp Khoa Kế hoạch và 

phát triển, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

3)  

Trường Đại học Thương mại (01) 

14.  Bà PGS.TS 
Nguyễn Thị Bích 

Loan 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Thương mại 
 

Đại học Quốc gia Hà Nội (02) 

15.  Ông GS. TS Nguyễn Hữu Dư 

Giảng viên cao cấp, Khoa Toán - Cơ 

- Tin, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

16.  Ông GS. TS Mai Trọng Nhuận 
Nguyên giảng viên cao cấp, nguyên 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (05) 

17.  Ông GS.TS Lê Chí Hiệp 

Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

1)  

18.  Ông GS.TS Châu Văn Tạo 

Giảng viên cao cấp Bộ môn Vật lý hạt 

nhân, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2)  

19.  Ông GS.TS Võ Văn Sen 

Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam, 

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

3)  

20.  Ông GS.TS Đặng Mậu Chiến 

Giảng viên cao cấp Viện Công nghệ 

Nano, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4)  

21.  Ông PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng 

Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5)  
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B. Khối giáo dục địa phương (13 nhà giáo)  

STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

    1. Tỉnh Bình Định (01)  

22.  Bà  Huỳnh Duy Thủy  Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Chu Văn An, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Định 

1)  

    2. Thành phố Cần Thơ (03)  

23.  Bà  Bùi Thị Mỹ Phụng Giáo viên Trường Tiểu học Trường 

Xuân 1, huyện Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ, thành phố Cần Thơ  

2)  

24.  Ông PGS.TS Nguyễn Văn Bá Trưởng khoa, Khoa Sinh học ứng 

dụng, Trường Đại học Tây Đô, thành 

phố Cần Thơ 

3)  

25.  Ông PGS.TS Võ Khắc Thường Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Tây Đô, thành phố Cần Thơ   

4)  

    3. Tỉnh Điện Biên (01)  

26.  Bà  Nguyễn Thị Thu 

Vân  

Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Lê Quý Đôn, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

5)  

    4. Thành phố Hà Nội (01)  

27.  Ông  Nguyễn Trọng 

Vĩnh 

 

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Nguyễn Siêu, Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hà Nội 

6)  

    5. Tỉnh Long An (04)  

28.  Ông 

 

 Nguyễn Việt Duy 

Khang 

Giáo viên Tổng phụ trách Trường 

Tiểu học Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long An 

7)  

29.  Bà  Lê Thị Thạnh Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 

Mành, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long 

An 

8)  

30.  Bà  Huỳnh Thị Loan 

Thảo 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

An Ninh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

9)  

31.  Bà  Trần Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học An Ninh 

Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

10)  
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STT 
Ông/ 

Bà 

Học hàm, 

học vị 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

    6. TP Hồ Chí Minh (01)  

32.  Ông Tiến sĩ Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý 

Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh 

11)  

    7. Tỉnh Sóc Trăng (01)  

33.  Bà  Đỗ Thị Hồi Giáo viên Trường Tiểu học Lạc Hòa 

1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

12)  

    8. Tỉnh Yên Bái (01)  

34.  Bà  Vũ Thị Hạnh  Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

phổ thông Chu Văn An, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Yên Bái 

13)  

 

Danh sách trên có 34 nhà giáo./. 


